
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7 đường Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

16/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẠCH NAM

0110353375

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại cấm)

4620

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng

4632

3. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và các chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

4649

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Mua bán nguyên liệu thuốc lá;
-  Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp;
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

(Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện theo 
quy định của pháp luật)

4669(Chính)

6. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
(Trừ loại Nhà nước cấm)

0128

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU THẠCH NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THACH NAM EXPORT IMPORT AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0838716666
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (chỉ kinh 
doanh khi được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
theo quy định pháp luật)

8299

8. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
-Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng

4722

10. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

11. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng 

1079

12. Sản xuất sản phẩm thuốc lá
chi tiết: Chế biến nguyên liệu thuốc lá 

1200

13. Sản xuất hoá chất cơ bản
(Trừ loại Nhà nước cấm)

2011

14. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp
Chi tiết: Sản xuất hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ hóa 
chất bảng I theo công ước quốc tế, thuốc bảo vệ thực vật, hóa 
chất thú y, y tế)

2021

15. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

16. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

17. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

18. Đại lý du lịch 7911

19. Điều hành tua du lịch
Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
-Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

7912

20. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

22. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 

4772

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
QUANG 
THẠCH

Việt 
Nam

Thôn Dũng Thượng, 
Xã Dũng Nghĩa, 
Huyện Vũ Thư, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam

2.700.000.000 90,000 034089003421

2NGUYỄN 
THỊ TÂM

Việt 
Nam

TDP Làng Chùa, Thị 
trấn Lăng Can, Huyện 
Lâm Bình, Tỉnh 
Tuyên Quang, Việt 
Nam

300.000.000 10,000 008192008771

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034089003421
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Dũng Thượng, Xã Dũng Nghĩa, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 7 đường Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUANG THẠCH         Nam

13/10/1989 Kinh Việt Nam

21/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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